
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 10 Ngách 16 Ngõ 75 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

18/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÁT TƯỜNG

0110185681

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620(Chính)

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác

4632

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện có hoặc 
không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn 
đề tổ chức

8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

8. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: - Dạy yoga, dạy thiền

8551

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ CÁT TƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CAT TUONG INVESTMENT AND 
TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968946488
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động y tế vì sức khoẻ con người chưa được phân 
vào đâu mà các nhà chữa bệnh bằng phương pháp vật lý trị liệu 
hoặc của những người hành nghề trợ giúp y tế khác trong lĩnh 
vực đo thị lực, thủy liệu pháp, xoa bóp y học, phép điều trị 
bằng lao động, phép điều trị bằng lời nói, thuật chữa bệnh 
chân, phép chữa vi lượng đồng cân, chữa bệnh bằng phương 
pháp nắn khớp xương, thuật châm cứu v.v... hoặc hoạt động 
khám chữa bệnh của các thầy thuốc chưa được phân vào đâu

8699

10. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
(loại trừ hoạt động gây chảy máu)

9610

11. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

12. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

13. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản 
- Dịch vụ môi giới bất động sản 
- Dịch vụ quản lý bất động sản 
- Sàn giao dịch bất động sản

6820

14. Quảng cáo 7310

15. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

16. Hoạt động nhiếp ảnh
(trừ hoạt động của phóng viên ảnh)

7420

17. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Vận tải hành khách bằng taxi 
- Vận tải hành khách đường bộ loại khác trong nội thành, ngoại 
thành (trừ xe buýt)

4931

18. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
- Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

4932

19. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
Chi tiết:- Vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương 
tiện cơ giới
- Vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện thô 
sơ

5021

20. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TRƯỜNG 
QUÂN

Việt 
Nam

Thôn Ea Duất, Xã Ea 
Wer, Huyện Buôn 
Đôn, Tỉnh Đắk Lắk, 
Việt Nam

2.130.000.000 35,500 066090001924

2 DOÃN THỊ 
HƯƠNG

Việt 
Nam

Tổ 15, Khu phố 3, 
Phường Trảng Dài, 
Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

1.020.000.000 17,000 272566435

3 HUỲNH 
NGỌC BẢO

Việt 
Nam

Số 81/1, Khu phố 
Bình Dương, Phường 
Long Bình Tân, 
Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

930.000.000 15,500 272067969

4 LƯU THỊ 
PHƯỢNG

Việt 
Nam

Xóm Rảnh, Xã Sơn 
Đồng, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

900.000.000 15,000 027188000685

5 PHAN THỊ 
HỒNG 
DIỄM

Việt 
Nam

Ấp 2, Xã Long Hòa, 
Huyện Cần Đước, 
Tỉnh Long An, Việt 
Nam

1.020.000.000 17,000 301133513

21. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất phim video
(Loại trừ hoạt động liên kết sản xuất chương trình đối với các 
chương trình phát thanh, truyền hình thời sự - chính trị)

5911

22. Hoạt động hậu kỳ
(Không bao gồm sản xuất phim)

5912

23. Đại lý du lịch 7911

24. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: 
- Kinh doanh lữ hành nội địa 
- Kinh doanh lữ hành quốc tế

7912

25. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027188000685
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm Rảnh, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 11, Dãy N5C, Ngách 445/106, Ngõ 445 Lạc Long Quân, Phường 
Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU THỊ PHƯỢNG Nữ

04/12/1988 Kinh Việt Nam

24/06/2020 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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